ÔN TẬP MÔN TOÁN – KHỐI 6
SỐ NGUYÊN
PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
1. Số nguyên:
- Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương.
- Các số -1 , -2, -3, … là các số nguyên âm.

[bookmark: _GoBack]- Kí hiệu tập số nguyên : 
2. Số đối: Số nguyên a có số đối là (–a )
VD: Số 3 có số đối là số -3. Số -5 có số đối là số 5.

3.Giá trị tuyệt đối của một số nguyên: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a, kí hiệu 



a) Nếu a = 0 thì = 0.                  b) Nếu a > 0 thì = a.                        c) Nếu a < 0 thì = -a.

Ví dụ: 



* Nhận xét: a)  là một số tự nhiên.             b)  = 
4. Cộng hai số nguyên: 
a) Cộng hai số nguyên cùng dấu: Ta cộng hai giá trị tuyệt đối rồi đặt trước kết quả dấu chung.
Ví dụ:  (-13) +(-15) = - (13 +15) = - 28



b) Cộng hai số nguyên khác dấu: 
- Cộng hai số nguyên đối nhau: Tổng bằng 0. 
ví dụ ( -108)  + 108  = 0
- Cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau: Ta lấy số có giá trị tuyệt đối lớn trừ số có giá trị tuyệt đối bé) và đặt trước kết quả dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. 
Ví dụ: ( -12 ) + 16 = 16 – 12 = 4 ( vì | 16| > | -12| nên lấy 16 – 12 và lấy dấu + của 16)
( -12 )  + 8 = - ( 12 – 8 ) =  - 4 ( vì | -12| > | 8|  nên lấy 12 – 8 và lấy dấu – của -12)
 5. Trừ hai số nguyên: Hiệu của hai số nguyên a và b là tổng của a với số đối của b, tức là a – b = a + (-b )
Ví dụ  a) 40 – 45 = 40 + ( -45) = -5
	b) 40 - (-45) = 40 + 45 = 85
	c) (-25) – 32  = (-25) + (-32) = - 57
6. Quy tắc “ Chuyển vế” : Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-“ và dấu “-” đổi thành dấu “+“ .



Ví dụ :a)  	b) 	c) 

7. Quy tắc “ Dấu ngoặc” : Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“ đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” đổi thành dấu “-“ và dấu “-” đổi thành dấu “+“ . Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+“ đằng trước thì các số hạng trong dấu ngoặc vẫn giữ nguyên dấu.

Ví dụ :  	 

PHẦN II: BÀI TẬP

Bài 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự: 
a)  Tăng dần  
1/ 7; -12 ; +4 ; 0 ; │-8│; -10; -1
2/ -12; │+4│; -5 ; -3 ; +3 ; 0 ; │-5│
3/ 9 ; -4 ; │-6│; 0 ; -│-5│; -(-12) ; -(+2) ; │-1│; 0 ; +(-5) ; 4 ; │+7│.
b)  Giảm dần  
1/ 7; -12 ; +4 ; 0 ; │-8│; -10; -1
2/ -12; │+4│; -5 ; -3 ; +3 ; 0 ; │-5│
      3/   9 ; -4 ; │-6│; 0 ; -│-5│; -(-12) ; -(+2) ; │-1│; 0 ; +(-5) ; 4 ; │+7│.
Bài 2: Thực hiện phép tính:
	1) (-37) + (-112)
2) (-25) + 30 - 15
3) (- 42) + 52
4) 13 – 31
5) (-3).7
6) ( -3) . ( -213)
7) ( - 250) . (-4)

	
8) 
9) ( - 2020) – ( 148 –2020)
10) (45 – 3756) + 3756
11) 14 – 24 – 12.

12) 




	














Bài 3: Tìm x, biết:

	
 















	

















	









         







Bài 4:   Tính tổng các số nguyên x biết:
1) -20 < x < 21				2)  -18 ≤ x ≤ 17                 
3)  -27 < x ≤ 27				3)│x│≤ 3                                          
4) │-x│< 5	
Bài 5: Tính tổng:	
1) 1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)
2) 1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100
3) 2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50
4) – 1 + 3 – 5 + 7 - . . . . + 97 – 99
5) 1 + 2 – 3 – 4 + ... + 97 + 98 – 99 – 100
 Bài 6: Trong một cuộc thi “Hành trình văn hóa”, mỗi người tham dự cuộc thi được tặng trước 500 điểm. Sau đó mỗi câu trả lời đúng người đó được 500 điểm, mỗi câu trả lời sai người đó được -200 điểm. Sau 8 câu hỏi anh An trả lời đúng 5 câu, sai 3 câu, chị Lan trả lời đúng 3 câu, sai 5 câu, chị Trang trả lời đúng 6 câu, sai 2 câu. Hỏi số điểm của mỗi người sau cuộc thi?


Bài 7: Nhiệt độ ở Mat-xco-va  vào buổi sáng là . Hỏi nhiệt độ buổi chiều là bao nhiêu độ C. Biết nhiệt độ giảm  so với buổi sáng
Bài 8: Công nhân của công ty giày A làm việc hưởng lương theo sản phẩm. Làm ra 1 sản phẩm đúng tiêu chuẩn được 30.000 đồng, làm ra 1 sản phẩm sai tiêu chuẩn bị trừ 5.000 đồng. Tháng vừa qua công nhân B làm ra được 85 sản phẩm đúng tiêu chuẩn và 7 sản phẩm sai tiêu chuẩn. Hỏi công nhân B được nhận bao nhiêu tiền lương trong tháng vừa qua?
Bài 9: Một con ếch ở dưới một cái giếng sâu 10m. Ban ngày ếch nhảy lên được 3m, ban đêm tụt xuống 2 m. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì ếch lên khỏi giếng ?
Bài 10: Một chiếc máy bay đang bay ở độ cao 5 km so với mực nước biển. Cùng lúc đó, một tàu ngầm đang lặn ở độ sâu – 1200 mét so với mực nước biển. Tính khoảng cách giữa chiếc máy bay và tàu ngầm?
[image: ]
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